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1 Lê Thị Bê 12/03/1984 Đông Hà - Quảng Trị Nữ Kinh Việt Nam 2018 Khá HC-VT 000001

2 Nguyễn Thị Biên 22/03/1986 Đông Hà - Quảng Trị Nữ Kinh Việt Nam 2018 Khá HC-VT 000002

3 Nguyễn Thị Hòa Giang 24/05/1983 Quảng Ninh - Quảng Bình Nữ Kinh Việt Nam 2018 Khá HC-VT 000003

4 Hà Thị Thu Hà 02/09/1979 Cam Lộ - Quảng Trị Nữ Kinh Việt Nam 2018 Khá HC-VT 000004

5 Nguyễn Thị Thu Hà 19/01/1992 Đông Hà - Quảng Trị Nữ Kinh Việt Nam 2018 Giỏi HC-VT 000005

6 Lưu Thị Hoa 01/01/1981 Đông Hà - Quảng Trị Nữ Kinh Việt Nam 2018 Giỏi HC-VT 000006

7 Lê Thị Thanh Hoa 30/05/1982 Đông Hà - Quảng Trị Nữ Kinh Việt Nam 2018 Khá HC-VT 000007

8 Nguyễn Thị Hòe 01/06/1980 Vĩnh Linh - Quảng Trị Nữ Kinh Việt Nam 2018 Giỏi HC-VT 000008

9 Nguyễn Minh Huyền 26/12/1987 Đông Hà - Quảng Trị Nữ Kinh Việt Nam 2018 Khá HC-VT 000009

10 Trần Thị Bích Khương 04/04/1985 Triệu Phong - Quảng Trị Nữ Kinh Việt Nam 2018 Khá HC-VT 000010

11 Trần Thị Thu Lài 13/05/1978 Quảng Trạch - Quảng Bình Nữ Kinh Việt Nam 2018 Giỏi HC-VT 000011
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12 Lê Thị Hương Lam 30/06/1995 Đông Hà - Quảng Trị Nữ Kinh Việt Nam 2018 Giỏi HC-VT 000012

13 Nguyễn Thị Hồng Lê 28/03/1976 Lệ Thủy - Quảng Bình Nữ Kinh Việt Nam 2018 Giỏi HC-VT 000013

14 Hoàng Thị Hồng Lê 06/04/1974 Vĩnh Linh - Quảng Trị Nữ Kinh Việt Nam 2018 Khá HC-VT 000014

15 Trương Thị Liên 29/08/1981 Gio Linh - Quảng Trị Nữ Kinh Việt Nam 2018 Khá HC-VT 000015

16 Lê Thị Hoài Linh 12/08/1985 Triệu Phong - Quảng Trị Nữ Kinh Việt Nam 2018 Giỏi HC-VT 000016

17 Nguyễn Văn Long 11/11/1970 Đông Hà - Quảng Trị Nam Kinh Việt Nam 2018 Khá HC-VT 000017

18 Nguyễn Thị Lụa 17/12/1984 Triệu Phong - Quảng Trị Nữ Kinh Việt Nam 2018 Khá HC-VT 000018

19 Bùi Thị Ly 22/07/1989 Gio Linh - Quảng Trị Nữ Kinh Việt Nam 2018 Khá HC-VT 000019

20 Nguyễn Thị Như Ngọc 30/04/1990 Đông Hà - Quảng Trị Nữ Kinh Việt Nam 2018 TB Khá HC-VT 000020

21 Hồ Thị Nữ Minh Nhật 19/05/1984 Đông Hà - Quảng Trị Nữ Kinh Việt Nam 2018 Khá HC-VT 000021

22 Lê Thị Kim Nhung 12/09/1989 Đông Hà - Quảng Trị Nữ Kinh Việt Nam 2018 Giỏi HC-VT 000022

23 Dương Bá Tuyết Nhung 18/08/1981 Gio Linh - Quảng Trị Nữ Kinh Việt Nam 2018 Khá HC-VT 000023

24 Hồ Thị Vĩnh Phi 22/11/1982 Đông Hà - Quảng Trị Nữ Kinh Việt Nam 2018 Giỏi HC-VT 000024



25 Nguyễn Thị Bảo Phương 25/05/1982 Lệ Thủy - Quảng Bình Nữ Kinh Việt Nam 2018 Giỏi HC-VT 000025

26 Nguyễn Thị Như Phượng 01/01/1982 Triệu Phong - Quảng Trị Nữ Kinh Việt Nam 2018 Giỏi HC-VT 000026

27 Tạ Anh Sơn 20/04/1970 Tân Kỳ - Nghệ An Nam Kinh Việt Nam 2018 Khá HC-VT 000027

28 Thái Thị Thanh Tâm 19/03/1985 Vĩnh Linh - Quảng Trị Nữ Kinh Việt Nam 2018 Giỏi HC-VT 000028

29 Dương Uyên Thi 30/01/1984 Đông Hà - Quảng Trị Nữ Kinh Việt Nam 2018 Giỏi HC-VT 000029

30 Trần Thị Thọ 14/07/1985 Đông Hà - Quảng Trị Nữ Kinh Việt Nam 2018 Khá HC-VT 000030

31 Hồ Thị Mai Trang 24/07/1993 Đông Hà - Quảng Trị Nữ Kinh Việt Nam 2018 Khá HC-VT 000031

32 Phạm Thị Tuyết 05/05/1986 Cam Lộ - Quảng Trị Nữ Kinh Việt Nam 2018 Khá HC-VT 000032

33 Lê Thị Hồng Uyên 01/10/1979 Triệu Phong - Quảng Trị Nữ Kinh Việt Nam 2018 Khá HC-VT 000033

34 Phan Thị Vân 24/10/1982 Đông Hà - Quảng Trị Nữ Kinh Việt Nam 2018 Khá HC-VT 000034

Danh sách này gồm có 34 học viên
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35 Hoàng Đức Hoài 19/07/1983 Đông Hà - Quảng Trị Nam Kinh Việt Nam 2018 Khá HC-VT 000035
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